
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 30/03/2026
H29.109-

260311-180007
CÔNG TY TNHH K87K

125 Hai Bà Trưng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

2 30/03/2026
H29.109-

260311-180015

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC 

HAI LÚA

15 Kỳ Đồng, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

3 30/03/2026
H29.109-

260302-180054

HỘ KINH DOANH THE 

TWELVE

12 Lý Tự Trọng, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

4 30/03/2026
H29.109-

260227-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAKAHIRO

L3-13 và L3-14 Tầng 3, 

tòa nhà Marina Central 

Tower, 2 Tôn Đức 

Thắng, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

5 30/03/2026
H29.109-

260227-180078

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA- CỬA HÀNG 

39 NGUYỄN HUỆ

39 Nguyễn Huệ, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

6 30/03/2026
H29.109-

260310-180047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING – 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN 

PHẠM NGỌC THẠCH

14 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 08/04/2026

7 30/03/2026
H29.109-

260223-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM

14 Đường An Phú, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

8 30/03/2026
H29.109-

260224-180006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ALL IN SPORTING VIỆT NAM

06 Đường D1A, Khu 

dân cư Nam Long. Khu 

phố 6, Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

9 30/03/2026
H29.109-

260224-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

PHƯỚC TẤN

Lô P2, Khu tái định cư 

38,4 ha, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

10 30/03/2026
H29.109-

260223-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI 

VINA

L4-09, Tầng L4, Vincom 

Plaza Lê Văn Việt, số 50 

Đường Lê Văn Việt, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

11 30/03/2026
H29.109-

260302-180036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

PHƯỚC YÊN

L3-05 TTTM Vincom 

Plaza Thủ Đức, 216 Võ 

Văn Ngân, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

12 30/03/2026

H29.109-

260226-

0200026

CỬA HÀNG CO.OP FOOD PHÚ 

HỮU

828A Nguyễn Duy 

Trinh, Khu phố 3, 

Phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

09/03/2026 07/04/2026

13 30/03/2026

H29.109-

260210-

0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

31 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

195 Thống Nhất, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm

10/03/2026 07/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 30/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 30/03/2026

H29.109-

260306-

0200011

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 201 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

220/82 Nguyễn Văn 

Khối, Phường Thông 

Tây Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

10/03/2026 07/04/2026

15 30/03/2026
H29.109-

260306-180056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM 

TUM THAI.

L2-09, Tầng L2 Trung 

tâm thương mại Vincom 

Plaza Quang Trung, số 

190 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 07/04/2026

16 30/03/2026
H29.109-

260309-180008

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG HƯƠNG PHỐ

A12 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

nhà hàng tiệc cưới 09/03/2026 07/04/2026

17 30/03/2026
H29.109-

260309-180010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HƯƠNG 

PHỐ

26 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

nhà hàng tiệc cưới 09/03/2026 07/04/2026

18 30/03/2026
H29.109-

260108-180095

HỘ KINH DOANH TRANG 

HOÀI

186E Phan Văn Trị, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 07/04/2026

19 30/03/2026
H29.109-

260309-180092
HỘ KINH DOANH LUPIS

288B An Dương Vương, 

Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 07/04/2026

20 30/03/2026
H29.109-

260306-180066
CÔNG TY TNHH SỐNG LẠC

BB3 Trường Sơn, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 07/04/2026

21 30/03/2026
H29.109-

260224-180007

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAPELLA CENTER

24 Đường 3 tháng 2, 

Phường Hòa Hưng, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

22 30/03/2026
H29.109-

260130-180012
QUÁN ĂN GIA ĐÌNH

143A Đội Cung, Phường 

Bình Thới, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

23 30/03/2026
H29.109-

260203-180025

HỘ KINH DOANH GÀ 

NƯỚNG 77

164 C Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường Phú Thọ, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

24 30/03/2026
H29.109-

260305-180055

HỘ KINH DOANH TÂN 

HUỲNH NGỌC (36 KEM & 

TRÀ)

36 Đường số 9 – Cư Xá 

Bình Thới, Phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

25 30/03/2026
H29.109-

260306-180063

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ GÀ 

TA PHÁT TÀI

1318/1 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/03/2026 06/04/2026

26 30/03/2026

H29.109-

260225-

0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 354 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

15 Nguyễn Quang Bích, 

Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm)

10/03/2026 07/04/2026

27 30/03/2026

H29.109-

260225-

0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 356 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCЕ

42 Thăng Long, Phường 

Tân Sơn Nhất, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục (theo 

danh mục đính 

kèm)

10/03/2026 07/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

28 30/03/2026

H29.109-

260227-

0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 

MOONLIGHT BOULEVARD

Số 0.58 thuộc Chung cư 

cao tầng và Trung tâm 

thương mại dịch vụ - 

Văn phòng tại 510 Kinh 

Dương Vương, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Bán lẻ thực phẩm 

(theo danh sách 

nhóm sản phẩm 

đính kèm) và 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quầy 

hàng).

10/03/2026 07/04/2026

29 30/03/2026
H29.109-

260314-100627

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ- 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM VIỆT QUỐC TẾ

Lô 16A Đường số 9 

KCN Tân Tạo, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

Thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả; Sản 

xuất: Lạp xưởng, 

xúc xích, thịt 

viên, cá viên, tôm 

viên, nước xốt, 

gia vị các loại.

18/03/2026 08/04/2026

30 30/03/2026
H29.109-

260319-102028

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC 

PHẨM THÀNH HẢI

Lô 25 Đường số 1, Khu 

công nghiệp Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

Thịt, thủy hải sản; 

Sản xuất: Nước 

tương, nước mắm, 

nước chẩm, tương 

ớt, xốt, gia vị.

20/03/2026 10/04/2026

31 30/03/2026
H29.109-

260227-180030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

110 - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

77 Trần Trọng Cung, 

Khu phố 1A, Phường 

Tân Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

32 30/03/2026
H29.109-

260309-180070

CÔNG TY TNHH MAGIC 

OCEAN

4F-51 Tầng 4, Trung 

Tâm Thương Mại 

Crescent Mall, 101 Tôn 

Dật Tiên, phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

33 30/03/2026
H29.109-

260304-180074

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KHẢI NAM

366/3A, Ấp 69 Lê Văn 

Lương, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

11/03/2026 08/04/2026

34 30/03/2026
H29.109-

260225-180045

ĐẠI ĐIỂM KINH DOANH TÂN 

MỸ – CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN HƯƠNG VIỆT.

21 Đường Tân Phú, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống – Bếp 

ăn tập thể tại 

Trường Quốc Tế 

Hàn Quốc tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12/03/2026 09/04/2026

35 30/03/2026
H29.109-

260311-180029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD 

DAY OSPITALITY CỬA HÀNG 

MCDONALDS THE GRACE

Tầng G, Phòng G05, Tòa 

nhà The Grace, 71 

Hoàng Văn Thái, Khu 

phố 1, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

36 30/03/2026
H29.109-

260311-180082

CÔNG TY TNHH LEE DEA 

GAM

Số 87, Đường Lê Văn 

Thiêm, phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

37 30/03/2026
H29.109-

260226-180030

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ 

PHƯỚC PHÚC

Thửa đất 298 – tờ bản 

đồ số 36, đường Thích 

Quảng Đức, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

38 30/03/2026
H29.109-

260227-180001
HỒNG TRÀ BỐ GIÀ

289 đường Phú Lợi, Khu 

phố Phú Lợi 4, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

39 30/03/2026
H29.109-

260311-180021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SÔNG VÀNG 

VIỆT NAM.

Số 2A, đường số 8, khu 

công nghiệp Sóng Thần 

1, phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

40 30/03/2026
H29.109-

260204-180051

HỘ KINH DOANH - MÌ CAY 

NA GA TÂN ĐỊNH

Thửa đất số 101, tờ bản 

đồ số 26, khu phố 2, 

Phường Hòa Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 07/04/2026

41 30/03/2026
H29.109-

260203-180035

HỘ KINH DOANH CÂU TÔM 

ÁNH DƯƠNG

Ô30A, Lô DC08, Đường 

D35, KDC Việt Sing, 

Khu phố 4, Phường An 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

42 30/03/2026
H29.109-

260120-180046

CÔNG TY TNHH MTV HAI 

TÙNG

1C, đường số 4, khu tái 

định cư Đông Hòa, Khu 

phố Tây A, Phường 

Đông Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

43 30/03/2026
H29.109-

260225-180047

HỘ KINH DOANH GOGO 

ĐIỂM TÂM SÁNG

đường Võ Thị Sáu, Tổ 2, 

Ấp Hòa Hội, xã Đất Đỏ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

44 30/03/2026
H29.109-

260309-180044

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

BẠN TÔI

Tổ 3/113, đường 3/2, 

khu phố Hải Bình, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 08/04/2026

45 30/03/2026
H29.109-

260206-180022
HỘ KINH DOANH VEN BIỂN

881, Nguyễn Tất Thành, 

ấp Hải Tân, Xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

46 30/03/2026
H29.109-

260206-180040

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

VIÊN VIÊN

647A Trương Công 

Định, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

47 30/03/2026
H29.109-

260224-180041

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

HƯƠNG

Căn tin trường THCS 

Phước Tân, Ấp Bà Tô, 

xã Hồ Tràm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

48 30/03/2026
H29.109-

260310-100356

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

THẾ ANH

47/11 Lưu Hữu Phước, 

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn Thực 

Phẩm
17/03/2026 08/04/2026


